
 

Tháng 8 Số 77 (15/8/2009)  

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

15-7-2009     - Quyết ñịnh số 3411/Qð-UBND về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi 
tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Khu dân cư Phước Thạnh xã 
Phước Thạnh (khu 4), huyện Củ Chi, diện tích 37,96ha. 

3 

15-7-2009     - Quyết ñịnh số 3412/Qð-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi 
tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư thị trấn Tân Phú 
Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. 

7 

21-7-2009     - Quyết ñịnh số 54/2009/Qð-UBND về việc ñiều chỉnh chỉ tiêu 
chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn thành phố năm 2009. 

11 

21-7-2009     - Quyết ñịnh số 3493/Qð-UBND về duyệt nhiệm vụ quy hoạch 
chung xây dựng Khu dân cư công nghiệp Lê Minh Xuân (tỷ lệ 
1/5000) tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. 

13 

22-7-2009     - Quyết ñịnh số 55/2009/Qð-UBND về ban hành mức thu phí lưu 
giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên ñịa bàn thành 
phố. 

22 

22-7-2009     - Quyết ñịnh số 56/2009/Qð-UBND về việc miễn thu lệ phí hộ tịch 
ñối với người Lào theo Quyết ñịnh số 206/Qð-TTg ngày 12 tháng 
02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

27 

Do UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 
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24-7-2009     - Quyết ñịnh số 57/2009/Qð-UBND về công bố văn bản hết hiệu 
lực thi hành. 

29 

24-7-2009     - Quyết ñịnh số 58/2009/Qð-UBND về công bố văn bản hết hiệu 
lực. 

31 

24-7-2009     - Quyết ñịnh số 59/2009/Qð-UBND về bãi bỏ văn bản. 32 

24-7-2009     - Quyết ñịnh số 3550/Qð-UBND về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi 
tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công viên vui chơi giải trí ña năng 
Park City tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. 

34 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

 

06-7-2009     - Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UBND ban hành Quy ñịnh trình tự, 
thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực ñăng ký kinh doanh 
trên ñịa bàn quận 9. 

39 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

 

14-7-2009     - Quyết ñịnh số 03/2009/Qð-UBND ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo quận Tân Phú. 

48 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3411/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 

Khu Khu dân cư Phước Thạnh xã Phước Thạnh (khu 4),  

huyện Củ Chi, diện tích 37,96ha 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính 

phủ về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Xây dựng; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 93/2008/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thẩm quyền thẩm ñịnh, phê duyệt nhiệm vụ, ñồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng ñô thị và quy hoạch xây dựng ñiểm dân cư nông thôn trên ñịa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chung huyện Củ Chi ñến năm 2020 ñã 

ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết ñịnh số 2675/Qð-UB ngày 21 

tháng 6 năm 2007; 

Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tại Công văn số 2866/UBND-

CT ngày 08 tháng 10 năm 2008 và Tờ trình số 1700/TTr-SQHKT ngày 23 tháng 6 

năm 2009 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về trình duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  

xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Thạnh, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư 

Phước Thạnh (khu 4) xã Phước Thạnh - huyện Củ Chi với các nội dung chính như sau: 

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch: 

- Quy mô khu vực quy hoạch: 37,96ha. 

- Vị trí và giới hạn phạm vi quy hoạch: 

+ Phía ðông : giáp khu dân cư nhà vườn hiện hữu và ñất nông nghiệp. 

+ Phía Tây  : giáp khu dân cư nhà vườn hiện hữu và ñất nông nghiệp. 

+ Phía Nam : giáp kênh N40.4 và ñất nông nghiệp. 

+ Phía Bắc : giáp Quốc lộ 22. 

2. Lý do và sự cần thiết phải lập nhiệm vụ quy hoạch: 

Quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Phước Thạnh nhằm 

phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai ñoạn hiện nay, ñồng thời 

ñịnh hướng phát triển trong tương lai phù hợp với ñịnh hướng ñiều chỉnh quy hoạch 

chung huyện Củ Chi ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt nhiệm vụ tại 

Quyết ñịnh số 2675/Qð-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2007. 

3. Mục tiêu của nhiệm vụ quy hoạch: 

- ðảm bảo phát triển khu vực theo ñúng quy hoạch chung của huyện, hạn chế 

phát triển tự phát. 

- Khai thác có hiệu quả giá trị sử dụng ñất ñể phát triển kinh tế xã hội khu vực 

phù hợp xu hướng phát triển chung trên ñịa bàn huyện. 

- Phát triển ñồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. 

- Tạo cơ sở pháp lý ñể quản lý ñất ñai, quản lý ñầu tư xây dựng theo quy hoạch. 

- Xác ñịnh ñược tính chất, chức năng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, quy mô dân 

số và quỹ ñất phát triển ñô thị. 

4. Cơ cấu sử dụng ñất và chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc: 

4.1. Cơ cấu sử dụng ñất: 

- ðất ñơn vị ở: 35,47ha - chiếm tỷ lệ 93,44% diện tích khu quy hoạch, gồm: 

+ ðất nhóm nhà ở: 22,12ha - chiếm tỷ lệ 58,28%. 
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+ ðất công trình dịch vụ cấp ñơn vị ở  : 3,14ha  - chiếm tỷ lệ 8,27%.  

+ ðất cây xanh sử dụng công cộng : 4,58ha  - chiếm tỷ lệ 12,06%. 

+ ðất giao thông cấp phân khu vực : 5,63ha   - chiếm tỷ lệ 14,83%. 

- ðất ngoài ñơn vị ở: 2,49ha - chiếm tỷ lệ 6,56% diện tích khu quy hoạch, gồm: 

+ ðất giao thông cấp ñô thị     : 1,84ha - chiếm tỷ lệ 4,84%. 

+ ðất kênh rạch (kênh N40)   : 0,38ha - chiếm tỷ lệ 1,0%. 

+ ðất tôn giáo     : 0,27ha - chiếm tỷ lệ 0,72%. 

4.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: 

Số TT Loại chỉ tiêu ðơn vị tính Chỉ tiêu 

1 Dân số dự kiến người 4.200 

2 Mật ñộ xây dựng % 25 - 30 

Tối ña tầng 05 
3 Tầng cao xây dựng 

Tối thiểu tầng 01 

4 Hệ số sử dụng ñất  1 - 1,5 

ðất ñơn vị ở  m2/ng 80 - 95 

 + ðất nhóm nhà ở m2/ng 52 - 56 

 + ðất công trình công cộng cấp ñơn vị ở m2/ng 4 - 6 

 + ðất cây xanh sử dụng công cộng m2/ng 10 - 15 

5 

 + ðất giao thông cấp phân khu vực m2/ng 14 - 18 

Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật   

 + Tiêu chuẩn cấp nước lít/người/ngày 180 

 + Tiêu chuẩn thoát nước lít/người/ngày 180 

 + Tiêu chuẩn cấp ñiện kwh/người/năm 1.500 

6 

+ Tiêu chuẩn rác thải và vệ sinh môi trường kg/người/ngày 1 

5. Các ñiểm lưu ý khi triển khai ñồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000: 

- Nghiên cứu xác ñịnh ranh quy hoạch trên cơ sở ñịa hình, ñịa vật tự nhiên như 

ñường hiện trạng, ranh giải thửa, kênh, mương…  

- Cải tạo mở rộng các tuyến ñường hiện hữu cho phù hợp tỷ lệ giao thông theo 

quy chuẩn xây dựng song song với việc nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 
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- Lưu ý xác ñịnh bán kính nút giao thông ñường Quốc lộ 22 và tỉnh lộ 7 trong 

khi chưa có dự án ñầu tư nút giao thông này. 

- Nghiên cứu xác ñịnh rõ loại hình nhà ở trên cơ sở ñánh giá hiện trạng kiến trúc 

tại khu vực, chủ yếu tập trung phát triển dọc Quốc lộ 22 và tỉnh lộ 7. 

- Thành phần hồ sơ ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cần thực hiện theo Nghị 

ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch 

xây dựng và Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch xây dựng. 

- Diện tích ñất cây xanh ven kênh, rạch ñược tính vào diện tích ñất cây xanh của 

ñơn vị ở. 

ðiều 2. Căn cứ nội dung Quyết ñịnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phước Thạnh xã Phước Thạnh này, Ủy ban nhân dân 

huyện Củ Chi phối hợp với ñơn vị tư vấn thiết kế lập ñồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/2000 gửi cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm ñịnh và trình Ủy ban nhân 

dân thành phố phê duyệt theo quy ñịnh. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Kế hoạch 

và ðầu tư, Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám ñốc Sở Giao thông 

vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi và các cơ quan có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 



Số 77 - 15 - 8 - 2009 CÔNG BÁO 7

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3412/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị 

 tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư thị trấn Tân Phú Trung,  

xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi 

 

    

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính 

phủ về quy hoạch xây dựng;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 93/2008/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thẩm quyền thẩm ñịnh, phê duyệt nhiệm vụ, ñồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng ñô thị và quy hoạch xây dựng ñiểm dân cư nông thôn trên ñịa 

bàn thành phố; 

Căn cứ nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chung huyện Củ Chi ñến năm 2020 ñã 

ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết ñịnh số 2675/Qð-UB ngày 21 

tháng 6 năm 2007; 

Theo ñề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 1594/SQHKT-

QHKV2 ngày 16 tháng 6 năm 2009 về trình duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây 

dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư thị trấn Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, 

huyện Củ Chi, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân 
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cư thị trấn Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi với các nội dung chính 

như sau:  

1.Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch:  

- Quy mô khu vực quy hoạch: 51,6 ha. 

- Vị trí khu ñất thuộc khu vực ñô thị Củ Chi có giới hạn phạm vi quy hoạch như 
sau: 

+ Phía ðông Bắc : giáp Tỉnh lộ 2. 

+ Phía Tây Bắc : giáp ñường nhựa hiện hữu. 

+ Phía Tây Nam  : giáp Quốc lộ 22. 

- Quy mô dân số quy hoạch : 5.500 người. 

2. Lý do và sự cần thiết phải lập nhiệm vụ quy hoạch: 

Việc ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư thị 
trấn Tân Phú Trung nhằm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai 
ñoạn hiện nay, ñồng thời ñịnh hướng phát triển trong tương lai phù hợp với ñịnh 
hướng ñiều chỉnh quy hoạch chung huyện Củ Chi ñã ñược Ủy ban nhân dân thành 
phố phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết ñịnh số 2675/Qð-UBND ngày 21 tháng 6 năm 
2007. 

3. Mục tiêu của nhiệm vụ quy hoạch: 

- ðảm bảo phát triển khu vực theo ñúng quy hoạch chung của huyện, hạn chế 
phát triển tự phát. 

- Khai thác có hiệu quả giá trị sử dụng ñất ñể phát triển kinh tế xã hội khu vực 
phù hợp xu hướng phát triển chung trên ñịa bàn huyện. 

- Phát triển ñồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. 

- Tạo cơ sở pháp lý ñể quản lý ñất ñai, quản lý ñầu tư xây dựng theo quy hoạch. 

- Xác ñịnh ñược tính chất, chức năng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, quy mô dân 
số và quỹ ñất phát triển ñô thị. 

4. Cơ cấu sử dụng ñất và chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc: 

4.1. Cơ cấu sử dụng ñất: 

Số 
TT 

Loại ñất 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 
Tỷ lệ 
%) 

A ðất ñơn vị ở 34  65,89 
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 - ðất nhóm ở 22,8 44,19  

 - ðất công trình dịch vụ công cộng  1,91 3,7  

 - ðất cây xanh sử dụng công cộng 3,9 7,56  

 - ðất giao thông cấp phân khu vực  5,39 10,45  

B ðất ngoài ñơn vị ở 17,6  34,11 
 +  ðất giao thông cấp ñô thị 15 29,07  

 + ðất công trình công cộng cấp huyện 2,6 5,04  

 Tổng cộng 51,6  100 

4.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: 

Số 
TT 

Loại chỉ tiêu ðơn vị tính 
Chỉ tiêu 

quy hoạch 
kiến trúc 

Ghi chú 

A Các chỉ tiêu sử dụng ñất    

ðất ñơn vị ở  m2/ng 80 - 90  

 + ðất nhóm nhà ở m2/ng 40 - 45  

 + ðất công trình dịch vụ 
công cộng cấp ñơn vị ở 

m2/ng 8 - 9 

Trong ñó ñất công trình 
giáo dục mầm non và 
phổ thông cơ sở tối thiểu 
2,7m2/người/ñơn vị ở  

 + ðất cây xanh sử dụng 
công cộng 

m2/ng 7 - 9  

 

  
+ ðất giao thông 

m2/ng 
 

7 - 10 

Tính ñến ñường cấp 
phân khu vực  
(lộ giới ≥ 13m) 

B Chỉ tiêu kiến trúc     

Dân số dự kiến người 5.500  

Mật ñộ xây dựng   
Khoảng 

25 - 30% 
Tính trên toàn khu 

Hệ số sử dụng ñất  0,25 - 0,8 
Tối ña (tính trên từng 
nhóm ở) 

 

Tầng cao xây dựng   01 - 06 Thấp nhất và cao nhất 

C 
Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ 
thuật 

   

+ Tiêu chuẩn cấp nước  lít/người/ngày 150 - 180   

+ Tiêu chuẩn thoát nước  lít/người/ngày 150 - 180  
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+ Tiêu chuẩn cấp ñiện kwh/người/năm 1.000  

+ Tiêu chuẩn rác thải và 
vệ sinh môi trường 

kg/người/ngày 01  

 
5. Các ñiểm lưu ý khi triển khai giai ñoạn ñồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/2000: 

- Các vị trí hoán ñổi chức năng sử dụng ñất cần cân nhắc kỹ ñể tránh khiếu kiện 
của người dân, ưu tiên phát triển công viên cây xanh và công trình công cộng tại các 
khu ñất trống. 

- Việc quy hoạch xây dựng các công viên cây xanh trong phạm vi khu quy 
hoạch cần phù hợp với Quy chuẩn xây dựng và bám sát hiện trạng sử dụng ñất ñể 
ñảm bảo tính khả thi. 

- Lưu ý về quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và không gian kiến trúc cảnh 
quan dọc theo Quốc lộ 22 cần ñảm bảo hài hòa với khu ñô thị Tây Bắc thành phố. 

- Thành phần hồ sơ ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cần thực hiện theo Nghị 
ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch 
xây dựng và Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch xây dựng  

- Việc triển khai ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 này cần 
phù hợp ñịnh hướng của ñồ án quy hoạch chung huyện Củ Chi tỷ lệ 1/10.000.  

ðiều 2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi chịu trách 
nhiệm hướng dẫn ñơn vị tư vấn triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 
1/2000 căn cứ trên nội dung nhiệm vụ quy hoạch ñã phê duyệt.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Quy họach 
- Kiến trúc, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám 
ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Công Thương, Giám ñốc Sở Kế họach và ðầu tư, 
Giám ñốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi và Thủ 
trưởng các Sở ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 54/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH  
Về việc ñiều chỉnh chỉ tiêu chương trình mục tiêu quốc gia  

trên ñịa bàn thành phố năm 2009 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1676/Qð-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 1547/Qð-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2009 và Quyết ñịnh số 260/Qð-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch ñầu tư phát triển thuộc 

ngân sách nhà nước năm 2009;  

Căn cứ Nghị quyết số 05/2008/NQ-HðND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội 

ñồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2009 và Nghị quyết 

số 06/2008/NQ-HðND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội ñồng nhân dân thành 

phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 3199/TTr- 

SKHðT ngày 12 tháng 6 năm 2009, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở, Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện, các doanh nghiệp và các cơ quan, ñơn vị liên quan chỉ tiêu ñiều chỉnh 

chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn thành phố năm 2009 (theo Phụ lục ñính 

kèm) như sau:  
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- Kinh phí và danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án lớn:  

99.038 triệu ñồng (Phụ lục A);  

- Kinh phí và danh mục các chương trình mục tiêu bổ sung ñể thực hiện một số 

mục tiêu, nhiệm vụ: 131.605 triệu ñồng (Phụ lục B). 

ðiều 2. Sau khi nhận ñược chỉ tiêu ñiều chỉnh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 

này, Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các quận - huyện, Giám ñốc các doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên 

quan tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các ñơn vị trực thuộc theo ñúng chỉ tiêu kế 

hoạch ñược giao; tổ chức thực hiện và báo cáo tiến ñộ ñịnh kỳ hàng quý gửi Sở Kế 

hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính ñể tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Tài 

chính và Ủy ban nhân dân thành phố; trường hợp có yêu cầu cần ñiều chỉnh, bổ sung, 

phải trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết ñịnh.  

Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các quận - huyện, Giám ñốc các doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu 

trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ñược giao.  

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các nội 

dung khác không ñề cập vẫn giữ nguyên như Quyết ñịnh số 08/2009/Qð-UBND 

ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn thành 

phố năm 2009.  

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Kế hoạch 

và ðầu tư, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám 

ñốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - 

huyện, Giám ñốc các doanh nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH  

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3493/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH  
Về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu dân cư công nghiệp  

Lê Minh Xuân (tỷ lệ 1/5000) tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh  
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
  

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về 

Quy hoạch xây dựng ñô thị. Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây 

dựng ban hành theo Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 3368/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về duyệt ñiều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng các Khu công 

nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ñến năm 2020 có tính ñến năm 2025; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 5731/Qð-UB ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch của ñồ án quy hoạch 

chung xây dựng huyện Bình Chánh ñến năm 2020; 

Xét ñề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 2844/TTr-SQHKT 

ngày 12 tháng 8 năm 2008 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng 

Khu dân cư công nghiệp Lê Minh Xuân tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh do 

Viện Quy hoạch xây dựng thành phố lập kèm hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung xây 

dựng Khu dân cư công nghiệp Lê Minh Xuân (tỷ lệ 1/5000) tại xã Lê Minh Xuân, 

huyện Bình Chánh do Viện Quy hoạch xây dựng thành phố lập,  
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu dân cư công nghiệp Lê 

Minh Xuân (tỷ lệ 1/5000) tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh với các nội dung 
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chính như sau: (ñính kèm hồ sơ lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu dân cư 

công nghiệp Lê Minh Xuân).   

1. Vị trí và quy mô nghiên cứu: 

1.1. Vị trí khu ñất quy hoạch có các mặt giáp giới như sau: 

Vị trí thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh 

- ðông giáp: Kênh C 

- Tây giáp: ñường Vành ñai 3 dự phóng 

- Nam giáp: Kênh 9 

- Bắc giáp: ðường ñiện 500kV song song và cách ñường Tỉnh lộ 10 khoảng 700m. 

1.2. Quy mô diện tích ñất, dân số: 

a) Quy mô ñất:  

- Diện tích toàn khu : 1.121ha 

b) Dân số: 

- Dân số hiện trạng : 2.200 người  

- Dân số dự kiến : 40.000 người 

- Số lao ñộng dự kiến : 84.000 lao ñộng. 

2. Tính chất và chức năng quy hoạch:  

- Khu công nghiệp Lê Minh Xuân có tính chất là công nghiệp nhẹ và các ngành 

công nghiệp có ô nhiễm không khí (khói bụi) và tiếng ồn nhưng không có gây ô 

nhiễm nguồn nước như cơ khí, cán kéo kim loại, nhựa, chất dẻo, lắp ráp ñiện tử, may 

mặc, dệt, da, chế biến lương thực thực phẩm, không bố trí các ngành hóa chất hóa 

dầu, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm, ñiện - 

ñiện tử và bố trí các ngành công nghiệp trọng yếu theo Quyết ñịnh số 188/2004/Qð-

TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Về cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Lê Minh Xuân phục vụ cho yêu cầu di 

dời công nghiệp quận huyện: nấu kim loại màu, cán kéo kim loại, sản xuất hương 

liệu, khuôn mẫu sản xuất giày, gia công cơ khí, bao bì.  

- Về khu dân cư: chủ yếu phục vụ cho yêu cầu nhà ở công nhân và tái ñịnh cư. 

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các khu chức năng: 

3.1. Khu và cụm công nghiệp: 
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Số lao ñộng dự kiến: 84.000 lao ñộng. 

+ Chỉ tiêu sử dụng ñất: 

Tỷ lệ các loại ñất phân bổ trong Khu và cụm công nghiệp ñược khống chế như sau: 

- ðất sản xuất công nghiệp và kho tàng : tối thiểu 55% 

- ðất hành chính, dịch vụ  : tối thiểu 2% 

- ðất giao thông, bãi xe : tối thiểu 10% 

- ðất cây xanh : tối thiểu 12% 

- ðất ñầu mối hạ tầng kỹ thuật : tối thiểu 1,5% 

+ Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật cho khu công nghiệp: 

- Chỉ tiêu cấp nước : 50 m3/ha/ngày ñêm 

- Chỉ tiêu cấp ñiện : 300 - 350 kW/ha. 

- Chỉ tiêu thoát nước thải : 50 m3/ha/ngày 

- Chỉ tiêu rác thải : 0,5 tấn/ha/ngày 

3.2. Khu dân cư (tái ñịnh cư và nhà ở công nhân): 

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ñề xuất khống chế theo Quyết ñịnh số 5731/Qð-UB 

ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Nhiệm vụ 

quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh ñến năm 2020, tuy nhiên có ñiều chỉnh 

cho phù hợp với tính chất khu nhà ở công nhân và tái ñịnh cư như sau: 

+ Chỉ tiêu sử dụng ñất: 

- Mật ñộ xây dựng  : 30 - 60% 

- Tầng cao : tối ña 9 tầng 

- Chỉ tiêu ñất dân dụng : 20,0 - 44,0 m2/người 

· ðất ở  : 12,0 - 20,0 m2/người 

· ðất công trình công cộng : 2,0 - 4,0 m2/người  

· ðất cây xanh, thể dục thể thao : 2,0 - 10,0 m2/người 

· ðất giao thông : 4,0 - 10,0 m2/người. 

+ Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật: 

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt : 200 lít/người/ngày ñêm 

- Chỉ tiêu cấp ñiện sinh hoạt : 1.200 - 1.500 kWh/người-năm 
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- Chỉ tiêu thoát nước thải sinh hoạt : 200 lít/người/ngày ñêm 

- Chỉ tiêu rác thải sinh hoạt : 1,0 kg/người /ngày ñêm. 

4. ðịnh hướng phát triển không gian ñô thị: 

Phân khu chức năng: Khu ñất ñược chia làm 3 khu vực: 

Khu I: quy mô khoảng 443ha, giới hạn bởi phía Tây kênh B và phía Bắc ñường 

Trần ðại Nghĩa. 

- Dự kiến số lao ñộng là 35.000 công nhân. 

- ðịnh hướng phát triển: phần lớn là ñất nông trường chọn hướng chính trước 

mắt sẽ mở trục ñường từ Trần ðại Nghĩa vào, về lâu dài lấy trục chính từ ñường 

Vòng cung Tây Bắc (bao gồm ñường Võ Hữu Lợi và ñường Láng Le - Bàu Cò), có các 

trục giao thông chính kết nối với khu công nghiệp hiện hữu và khu dân cư dự kiến. 

- Chức năng chính: Khu I ñược bố trí cho khu công nghiệp với các chức năng: 

· Khu vực xây dựng các xí nghiệp công nghiệp. 

· Khu trung tâm công nghiệp: bao gồm hành chính, văn phòng ñiều hành, các 

dịch vụ phục vụ khu công nghiệp. 

· Khu cây xanh tập trung tạo cảnh quan cho toàn khu vực ñồng thời tạo hướng 

mở ra kênh B (trục ñường vòng cung Tây Bắc) và nối tiếp với không gian công viên 

cây xanh và công trình công cộng của cụm công nghiệp. 

· Khu kho tàng ñược bố trí gần các trục giao thông chính và thuận tiện cho việc 

tập kết cũng như vận chuyển hàng hóa, các dãy cây xanh cách ly. 

· Công trình ñầu mối hạ tầng kỹ thuật, bến bãi. 

· Tổ chức hệ thống giao thông nội bộ ñảm bảo các chỉ tiêu thông số kỹ thuật 

chuyên ngành. 

Khu II: quy mô khoảng 580,5ha giới hạn bởi phía ðông kênh B 

- Dự kiến số lao ñộng là 49.000 công nhân. 

- Chức năng chính: bao gồm các khu, cụm công nghiệp hiện hữu ñược mở rộng 

một phần lên hướng Bắc, một phần phía Nam ñược bố trí cụm công nghiệp (gần 

ñường Trần ðại Nghĩa) với tổng diện tích cho cụm công nghiệp khoảng 50ha, có các 

chức năng sau: 

· Khu vực xây dựng các xí nghiệp công nghiệp. 

· Khu hành chính, dịch vụ. 
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· Hệ thống giao thông, bến bãi, các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

· Các mảng xanh công viên, cây xanh cách ly... 

Khu III: quy mô khoảng 97,5ha giới hạn bởi phía Tây kênh B, phía Nam ñường 

Trần ðại Nghĩa. 

- Dân số dự kiến 40.000 người 

- ðịnh hướng phát triển: khu dân cư bao gồm khu tái ñịnh cư, nhằm tái ñịnh cư 

tại chỗ các hộ dân phải di dời trong khu quy hoạch và khu nhà ở công nhân phục vụ 

tại khu công nghiệp. Trong khu quy hoạch xây dựng ñầy ñủ các công trình phúc lợi 

công cộng phục vụ người dân và công nhân lao ñộng như: trường học, y tế, văn hóa, 

giải trí, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh. 

5. ðịnh hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật ñô thị: 

5.1. Giao thông:     

Dự kiến có các trục ñường chính ñối ngoại, ñường chính khu vực và ñường khu 

vực như sau:  

- Xây dựng mới ñường Vành ñai 3, lộ giới 60m, ñi ngang qua ranh phía Tây khu 

ñất. 

- Xây dựng trục ñường vòng cung Tây Bắc trên cơ sở mở rộng ñường Võ Hữu 

Lợi, ñường Láng Le - Bàu Cò. 

- Cải tạo nâng cấp mở rộng ñường Trần ðại Nghĩa, lộ giới 40m. 

- Xây dựng các trục ñường ngang và các trục ñường dọc khác nối kết các khu 

chức năng quy hoạch với các trục ñường chính ñối ngoại. 

+ Chỉ tiêu tỷ lệ diện tích giao thông từ 14 - 16% diện tích chung.  

5.2. San nền - thoát nước mặt: 

* Quy hoạch chiều cao (san nền): Chọn giải pháp ñắp nền tạo mặt bằng xây 

dựng, cao ñộ nền xây dựng lựa chọn: Hxd ≥ 2,20m - Hệ cao ñộ VN 2000. 

* Quy hoạch thoát nước mưa:  

- Cải tạo, xây dựng kè bảo vệ cho hệ thống kênh thoát nước trong khu vực. 

- Tổ chức hệ thống thoát riêng nước bẩn và mưa, cống thoát nước ñặt ngầm. 

- Quy hoạch mới hệ thống cống thoát nước dọc các trục ñường giao thông trong 

khu vực và tập trung theo các tiểu lưu vực ñể dẫn xả ra hệ thống kênh thoát khu vực 

(gồm kênh B, kênh C và các kênh nhánh).  
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5.3. Cấp ñiện: 

a) Chỉ tiêu cấp ñiện sinh hoạt:  

 - ðiện sinh hoạt dân dụng : 1.200 - 1.500 kWh/người-năm 

 - ðiện sản xuất công nghiệp: 300 - 350 kW/ha. 

b) Nguồn ñiện:  

Trạm 110/15-22kV Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, ñường dây 110kV hiện 

hữu sẽ ñược cải tạo phù hợp với khu quy hoạch. 

c) Lưới ñiện: 

 Lưới ñiện hiện hữu sẽ ñược cải tạo tăng công suất và thay thế dần bằng cáp 

ngầm, lưới ñiện xây dựng mới sử dụng cáp ngầm ñể ñảm bảo an toàn và mỹ quan ñô 

thị. 

5.4. Cấp nước: 

a) Tiêu chuẩn cấp nước:  

Tiêu chuẩn nước cấp sinh hoạt: 

 - Nước cấp sinh hoạt cho công nhân: qsh = 200 lít/người ngày-ñêm 

 - Nước cấp dịch vụ công cộng : qcc =25 lít/người ngày-ñêm 

 - Nước cấp tưới cây qt = 20 l/người ngày-ñêm 

 - Nước thải khách vãng lai qk = 30 lít/người ngày-ñêm 

Tiêu chuẩn nước cấp Khu công nghiệp: 

 - Khu sản xuất q = 50 m3/ha ngày 

 - Khu dịch vụ q = 40 m3/ha ngày 

 - Khu kho bãi - công trình ñầu mối hạ tầng q = 10 m3/ha ngày.  

Các chỉ tiêu khác:  

 - Lưu lượng tổn thất 22% 

 - Tỷ lệ cấp nước cho khu dân cư là 100%. 

 - Hệ số dùng nước không ñiều hòa khu dân cư Kngày = 1,2 , Kgiờ = 1,6 

 - ðộ sâu tối thiểu ñỉnh ống cách mặt ñất thiết kế 0,6m  

 - Hệ số dùng nước không ñiều hòa khu công nghiệp Kngày = 1,1 , Kgiờ = 1,8 

 - Mật ñộ xây dựng cống 220 m/ha. 
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b) Nguồn cấp nước: 

ðến năm 2010 vùng phục vụ dự án sẽ ñược bổ sung bởi 2 nguồn nước máy 

thành phố.  

+ Dự án Nhà máy nước Kênh ðông công suất Q = 200.000 m3/ngày dự kiến 

hoạt ñộng năm 2008. 

c) Tuyến cấp nước máy chính: 

- Tuyến ống cấp nước hiện trạng Ø250 trên ñường Tỉnh Lộ 10 và Ø200 trên 

ñường Láng Le - Bàu Cò. 

- Tuyến ống Ø600 ñi dọc ñường Tỉnh Lộ 10 (phía Bắc khu quy hoạch) dự kiến 

xây dựng 2007 - 2010. 

- Tuyến ống Ø500mm dọc ñường Trần ðại Nghĩa (phía Nam khu quy hoạch) dự 

kiến xây dựng 2007 - 2010. 

- Tuyến ống Ø500mm dọc ñường Láng Le - Bàu Cò (ñi giữa khu quy hoạch) dự 

kiến xây dựng 2007 - 2010. 

- Các tuyến ống này thuộc mạng cấp nước Nhà máy nước sông Sài Gòn - giai 

ñoạn 2 và kênh ðông.  

- Dựa vào các vòng cấp nước chính trên, sẽ phát triển các vòng cấp nước cấp 2 

và 3 từ ñó phát triển tiếp các tuyến nhánh cụt dạng cành cây ñể phân phối nước ñến 

từng công trình. 

d) Chữa cháy: 

Lưu lượng cấp nước chữa cháy cho một ñám cháy 15 l/s số ñám cháy xảy ra 

ñồng thời cùng một lúc là 2 ñám cháy. Các trụ chữa cháy ñược bố trí trên các tuyến 

ống cấp nước Ø150, khoảng cách giữa các trụ chữa cháy từ 150m ñến 200m. 

5.5. Thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường: 

a) Các chỉ tiêu về thoát nước bẩn và vệ sinh ñô thị: 

- Tiêu chuẩn thoát nước thải sinh hoạt: 200 lít/người/ngày  

- Tiêu chuẩn thoát nước thải công nghiệp: 50 m3/ha/ngày  

- Tiêu chuẩn thải rác: 0,5 tấn/ha/ngày. 

b) Hệ thống thoát nước bẩn: 

Sử dụng hệ thống thoát nước riêng và xử lý nước bẩn cục bộ cho khu quy hoạch. 

Xây dựng hệ thống cống thoát nước bẩn cho cả khu vực ñể thu gom nước bẩn ñưa về 
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trạm xử lý nước bẩn hiện hữu ñặt ở phía Nam khu quy hoạch, cạnh kênh số 8. Công 

suất trạm xử lý sẽ ñược nâng lên ñể ñáp ứng với lưu lượng nước bẩn cần xử lý của 

khu vực quy hoạch. 

Tiêu chuẩn xả nước thải sau xử lý: Cột A - TCVN 5945-2005. 

c) Vệ sinh ñô thị: 

Rác ñược vận chuyển ñến khu xử lý rác theo quy hoạch của thành phố. 

5.6. ðánh giá tác ñộng môi trường: 

Dự tính lượng nước thải do công nghiệp của Khu công nghiệp là 52077,5 

m3/ngày ñêm, lượng rác thải công nghiệp là 520,775 tấn/ngày ñêm. Tải lượng BOD 

sinh hoạt là 2.400 kg/ngày, COD là 3.840 kg/ngày, lượng rác thải sinh hoạt khoảng 

40 tấn/ngày. 

Các cơ sở sản xuất phải thực hiện ñúng theo giấy phép ñăng ký ñạt tiêu chuẩn 

môi trường của cấp thẩm quyền phê duyệt, thu gom và quản lý nguồn chất thải rắn, 

chất thải nguy hại theo ñúng quy ñịnh.  

6. Các lưu ý chung: 

Phạm vi ranh giới xác lập quy hoạch tiếp cạnh với kênh C và các tuyến kênh 

thủy lợi hiện hữu, liên quan ñến việc tưới tiêu vùng ñất nông trường của huyện Bình 

Chánh, trong quá trình triển khai nghiên cứu ñồ án quy hoạch chung xây dựng cần có 

ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải về yêu cầu 

san lắp kênh, hành lang bảo vệ và các vấn ñề liên quan khác về mạng lưới ñường, lộ 

giới, tổ chức mặt cắt giao thông... 

ðiều 2. Trên cơ sở nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng ñược duyệt, 

giao Ban Quản lý Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến 

trúc, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và Viện Quy hoạch xây dựng thành phố 

triển khai thực hiện nghiên cứu ñồ án nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu dân 

cư công nghiệp Lê Minh Xuân và trình duyệt theo quy ñịnh. 

Riêng ñối với khu vực III (khu dân cư phục vụ cho yêu cầu nhà ở công nhân và 

tái ñịnh cư), với tính chất không là khu ñô thị mới, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Bình Chánh trên cơ sở thống nhất các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc nêu tại mục 

3.2 nêu trên, lập và phê duyệt nhiệm vụ, ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/2000 phục vụ yêu cầu quản lý quy hoạch và triển khai ñầu tư xây dựng theo quy 

ñịnh hiện hành. 
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Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu 

Chế xuất và Công nghiệp thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh xác lập 

ranh ñất quy hoạch, thực hiện tốt việc quản lý ñất trong phạm vi quy hoạch.   

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Quy hoạch 

- Kiến trúc, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu 

tư, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám ñốc Sở Giao thông vận tải, 

Giám ñốc Sở Công Thương, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp 

thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 55/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành mức thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật,  

phương tiện bị tạm giữ trên ñịa bàn thành phố 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị ñịnh số 24/2006/Nð-CP ngày 

06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành 

Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 70/2006/Nð-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ 

quy ñịnh việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 19/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện hết thời hạn tạm giữ bị tịch 

thu theo thủ tục hành chính và thu, nộp, quản lý, sử dụng phí lưu giữ, bảo quản tang 

vật, phương tiện bị tạm giữ; 

Căn cứ Thông tư số 15/2003/TT-BTC ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn về phí trông giữ xe ñạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp 

luật về trật tự an toàn giao thông; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/2009/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội 

ñồng nhân dân thành phố về việc thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị 

tạm giữ trên ñịa bàn thành phố, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành mức thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị 

tạm giữ trên ñịa bàn thành phố như sau: 

1. Phương tiện giao thông ñường bộ: 

Mức thu 

STT Loại phương tiện Mức phí 
(ñồng/ngày ñêm) 

Chi phí bốc xếp, 
vận chuyển, ñiện, 
nước (ñồng/lần 

tạm giữ) 

1 Xe ñạp, xe ñiện, xe ñiện 1 bánh 3.000 1.500 

2 
Xe ba gác, xích lô ñạp, xe ñẩy tay, 
xe mô tô gắn máy 02 bánh các loại 

6.000 8.000 

3 Xe 03 bánh gắn máy các loại 16.000 8.000 

4 
Xe ô tô từ 04 ñến 09 chỗ ngồi, xe 
tải dưới 3,5 tấn 

40.000 20.000 

5 
Xe ô tô từ 10 ñến 30 chỗ ngồi, xe 
tải 3,5 tấn ñến 7,5 tấn 

60.000 30.000 

6 
Xe ô tô trên 30 chỗ ngồi, xe tải trên 
7,5 tấn 

80.000 40.000 

7 
Xe ñầu kéo chở container dưới 20 
feet 

160.000 80.000 

8 

Xe ñầu kéo chở container 40 feet, xe 
siêu trường siêu trọng, các loại xe 
chuyên dùng: xe lu, xe làm ñường 
trải nhựa nóng, xe bồn, xe cẩu,… 

200.000 100.000 

2. Phương tiện giao thông ñường thủy: 

ðơn vị tính: ñồng/phương tiện/ngày ñêm 

STT ðối tượng thu Mức thu 

1 Phương tiện sông thô sơ, gia dụng: 5.000 

2 Phương tiện chở hàng (ghe)  

2.1 Trọng tải dưới 50 tấn 5.000 
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STT ðối tượng thu Mức thu 

2.2 Trọng tải từ 50 tấn ñến 200 tấn 10.000 

2.3 Trọng tải trên 200 tấn 20.000 

3 Phương tiện chở khách  

3.1 Trọng tải dưới 50 ghế 10.000 

3.2 Trọng tải từ 50 ghế ñến 100 ghế 15.000 

3.3 Trọng tải trên 100 ghế 30.000 

4 Canô du lịch  

4.1 Công suất máy <50CV 15.000 

4.2 Công suất máy từ 50CV ñến 90CV 30.000 

4.3 Công suất máy trên 90CV 60.000 

5 Xà lan  

5.1 Trọng tải < 250 tấn 30.000 

5.2 Trọng tải từ 250 tấn ñến 500 tấn 45.000 

5.3 Trọng tải trên 500 tấn 75.000 

6 Tàu kéo  

6.1 Công suất máy <50CV 7.500 

6.2 Công suất máy từ 50CV ñến 90CV 15.000 

6.3 Công suất máy trên 90CV 30.000 

7 
Mức thu phí bảo quản, bảo vệ tang vật trên phương 
tiện vi phạm (chỉ tính riêng cho vật liệu xây dựng 
như: cát, sỏi, ñá) 

 

7.1 Trọng tải < 10 tấn 7.500 

7.2 Trọng tải từ 10 tấn ñến 100 tấn 15.000 

7.3 Trọng tải trên 100 tấn ñến 250 tấn 30.000 

7.4 Trọng tải trên 250 tấn ñến 500 tấn 45.000 

7.5 Trọng tải trên 500 tấn 75.000 

3. Gỗ: 

ðơn vị tính: ñồng/m3/ngày ñêm 

STT Loại gỗ Mức thu 

1 Gỗ quý hiếm các loại 10.000 

2 Gỗ thông thường các loại 6.000 
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4. Các loại hàng hóa khác: 

            ðơn vị tính: ñồng/m2/ngày ñêm 

STT Loại kho Mức phí 

1 

Kho kiên cố (kho thông dụng ñược xây dựng bằng vật 
liệu kiên cố: cột, kèo thép hoặc bê tông, mái lợp tole 
hoặc bê tông, tường rào bao che xây gạch, nền bê tông 
hoặc láng xi măng). 

1.300 

2 
Kho bán kiên cố (kho thông dụng có kết cấu không 
thuộc kho kiên cố như kèo gỗ, mái lợp ngói hoặc fibro, 
vách gỗ hoặc tole). 

800 

3 
Bãi kiên cố (là bãi có kết cấu kiên cố bằng bê tông xi 
măng hoặc bê tông nhựa, chịu lực, có hạ tầng ñầy ñủ). 

400 

4 Bãi thường (là bãi ñất ñá dăm hoặc bê tông gạch vỡ). 300 

ðiều 2. Việc quản lý và sử dụng số tiền phí thu ñược 

- Tổ chức thu phí ñã ñược ngân sách bảo ñảm kinh phí cho hoạt ñộng thu phí 

theo dự toán hàng năm thì tổ chức thu phải nộp toàn bộ số tiền phí thu ñược vào ngân 

sách nhà nước (cơ quan cấp thành phố nộp vào ngân sách thành phố, cơ quan cấp 

quận, huyện nộp vào ngân sách quận, huyện). 

- ðối với tổ chức chuyên doanh trông giữ tài sản: phí lưu giữ, bảo quản tang vật, 

phương tiện bị tạm giữ là doanh thu của tổ chức ñó; tổ chức thu phí có nghĩa vụ nộp 

thuế theo quy ñịnh của pháp luật ñối với số phí thu ñược (theo quy ñịnh tại Thông tư 

số 19/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007). 

- ðối với ñơn vị sự nghiệp có thu (tự cân ñối một phần hoặc toàn bộ kinh phí 

hoạt ñộng): cơ quan thu phí ñược ñể lại 100% số phí thu ñược ñể bù ñắp chi phí cần 

thiết phục vụ cho việc tạm giữ tang vật, phương tiện (thuê kho bãi, trả lương cho lực 

lượng trông giữ và các khoản chi phí liên quan).   

Riêng ñối với Công an thành phố ñược giữ lại 100% số tiền phí trông giữ 

phương tiện bị tạm giữ do vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tài chính, 

Giám ñốc Sở Giao thông vận tải, Giám ñốc Công an thành phố, Giám ñốc Sở Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám ñốc Sở Công Thương, Cục trưởng Cục Thuế 

thành phố, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong và các tổ chức, cá nhân 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 56/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc miễn thu lệ phí hộ tịch ñối với người Lào 

theo Quyết ñịnh số 206/Qð-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 

6 năm 2002 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của  

Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 206/Qð-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của  

Thủ tướng Chính phủ về việc miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch ñối với người Lào 

di cư sang Việt Nam ñã ñược cấp phép cư trú ổn ñịnh và có nguyện vọng xin nhập 

quốc tịch Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2009/NQ-HðND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội 

ñồng nhân dân thành phố về việc miễn thu lệ phí hộ tịch ñối với người Lào theo 

Quyết ñịnh số 206/Qð-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Miễn thu lệ phí hộ tịch ñối với người Lào di cư sang Việt Nam ñã ñược 

cấp phép cư trú ổn ñịnh trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 và có nguyện vọng xin 
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nhập quốc tịch Việt Nam khi có yêu cầu giải quyết các công việc về hộ tịch trên ñịa 

bàn thành phố. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Công an thành 

phố, Giám ñốc Sở Tư pháp, Giám ñốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - phường, thị trấn chịu trách nhiệm  

thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 57/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 940/STP-KTrVB ngày 

07 tháng 4 năm 2009, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay công bố 06 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành liên quan 

ñến công tác phòng, chống khủng bố hết hiệu lực thi hành, theo Danh mục ñính kèm. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - 

ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 57/2009/Qð-UBND 

ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

STT Số hiệu văn bản 
Ngày  

ban hành 
TÊN VĂN BẢN 

CHỈ THỊ 

01 30/1998/CT-UB-M 28/3/1998 
Về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng 
năm 1998. 

02 13/1999/CT-UB-NC 10/3/1999 
Về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng 
năm 1999. 

03 222/2006/CT-UBND-M 28/8/2006 

Về tổ chức diễn tập xử lý tình huống 
khủng bố, biểu tình, bạo loạn, bắt cóc 
con tin và kiểm tra phương án phòng 
thủ bảo vệ thành phố năm 2006. 

04 88/2007/CT-UBND-M 19/4/2007 

Về diễn tập phòng chống gây rối, 
biểu tình, bạo loạn và kiểm tra 
phương án tác chiến trong khu vực 
phòng thủ năm 2007. 

QUYẾT ðỊNH 

05 17/Qð-UB-M 06/02/2002 

Về thành lập Ban Chỉ ñạo xử lý 
nhanh các tình huống khủng bố bằng 
hóa chất hoặc vi sinh ñộc hại trên ñịa 
bàn thành phố. 

06 126/Qð-UB-M 20/10/2004 
Về thành lập Ban Chỉ ñạo thống nhất 
phòng chống gây rối, biểu tình, bạo 
loạn và khủng bố. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 58/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về công bố văn bản hết hiệu lực  

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1870/STP-KTrVB ngày 
03 tháng 7 năm 2009, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay công bố các văn bản hết hiệu lực thi hành: 

1. Quyết ñịnh số 55/2006/Qð-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban 
Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Quyết ñịnh số 79/2006/Qð-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Sở Nội vụ thành 
phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - 
ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường - xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 59/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về bãi bỏ văn bản  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1870/STP-KTrVB ngày 

03 tháng 7 năm 2009, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay bãi bỏ 09 văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành không 

còn phù hợp với quy ñịnh pháp luật hiện hành theo Danh mục ñính kèm. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - 

ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường - xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 59/2009/Qð-UBND 

ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

1. Quyết ñịnh số 185/Qð-UB ngày 19 tháng 9 năm 1987 về việc tổ chức thực 

hiện tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244-86 “Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng”. 

2. Quyết ñịnh số 62/2002/Qð-UB ngày 03 tháng 6 năm 2002 về ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt ñộng của Ủy ban Dân số, Gia ñình và Trẻ em thành phố. 

3. Quyết ñịnh số 82/2002/Qð-UB ngày 08 tháng 7 năm 2002 về ban hành Quy 

ñịnh tổ chức hoạt ñộng chương trình ñào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ trẻ giai ñoạn năm 

2002 - 2005. 

4. Quyết ñịnh số 260/2004/Qð-UB ngày 24 tháng 11 năm 2004 về ban hành 

Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt ñộng của Ban Tôn giáo quận (huyện) trực thuộc Ủy 

ban nhân dân quận (huyện). 

5. Quyết ñịnh số 134/2006/Qð-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2006 về ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Quyết ñịnh số 136/2006/Qð-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2006 về ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. 

7. Quyết ñịnh số 173/2006/Qð-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2006 về ñổi tên và 

bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Tôn giáo thành phố thành Ban Tôn giáo Dân 

tộc thành phố. 

8. Quyết ñịnh số 181/2006/Qð-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 về ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Sở Thể dục Thể thao thành phố. 

9. Quyết ñịnh số 109/2007/Qð-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2007 về ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Sở Văn hóa và Thông tin./. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 3550/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 

Khu công viên vui chơi giải trí ña năng Park City tại xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính 

phủ về quy hoạch xây dựng ñô thị;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 6555/Qð-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về duyệt nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị 

Khu ñô thị mới Nam thành phố tỷ lệ 1/5000; 

Căn cứ giấy phép ñầu tư số 2094A/GP ngày 08 tháng 01 năm 2004; số 2094/GPðC1 

ngày 04 tháng 11 năm 2004 do Bộ Kế hoạch và ðầu tư cấp; giấy chứng nhận ñầu tư 

số 411033000011 ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố cấp ngày 26 tháng 02 năm 

2009;  

Xét ý kiến trình duyệt quy hoạch của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Văn bản số 

1999/SQHKT-QHC ngày 17 tháng 7 năm 2009 về hệ số sử dụng ñất của Nhiệm vụ  

quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu công viên vui chơi giải trí (khu số 10) - ðô thị mới 

Nam thành phố, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công 

viên vui chơi giải trí ña năng Park City tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - thuộc 

khu chức năng số 10 - khu ñô thị mới Nam thành phố -  với các nội dung chính như 
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sau: (ñính kèm hồ sơ thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/2000 do Công ty 

TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nam Sài Gòn S.S.A lập).  

1. Vị trí giới hạn khu ñất quy hoạch:  

- Tổng diện tích: 50,03ha, giới hạn như sau:  

+ Phía Bắc giáp sông Xóm Củi 

+ Phía Nam giáp ñường Nguyễn Văn Linh 

+ Phía ðông giáp sông Xóm Củi 

+ Phía Tây giáp dự án Khu tái ñịnh cư  

Quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch theo Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  

xây dựng tỷ lệ 1/2000 ñã lập là 50,03ha, bao gồm: 

· Phần diện tích dự kiến giao ñể ñầu tư xây dựng theo bản ñồ vị trí giao thuê ñất 

do Sở Tài nguyên và Môi trường lập số 25214/Gð-TNMT ngày 28 tháng 9 năm 

2007: diện tích thu hồi là 44,45ha; diện tích giao thuê là 46,87ha. 

· Phần diện tích ñất thuộc khu vực cây xanh cách ly ven sông rạch là khoảng 

3,16ha 

2. Tính chất và cơ cấu phân khu chức năng:  

- Là khu công viên vui chơi giải trí ña năng, bao gồm nhiều khu chức năng: công 

viên công cộng, công viên chuyên ñề, công viên nước, các dịch vụ thương mại, ña 

dạng các loại hình vui chơi, giải trí, tổ chức không gian xanh phục vụ khách tham 

quan.Trong ñó chức năng công viên là chủ ñạo.  

- Căn cứ giấy chứng nhận ñầu tư số 411033000011 ñã ñược Ủy ban nhân dân 

thành phố cấp  ngày 26/02/2009 với nội dung xây dựng kinh doanh một công viên vui 

chơi giải trí ña năng gồm các nội dung chính: 

   + Trưng bày, giới thiệu khoa học, kỷ thuật và công nghệ; 

   + Trò chơi giải trí tốc ñộ; 

   + Trò chơi giải trí trên mặt nước; 

   + Xây dựng cơ sở vật chất ñối với Trung tâm chiếu phim, nhà hát, câu lạc bộ 

ñiện ảnh ñể cho các doanh nghiệp khác có chức năng kinh doanh chiếu phim, biểu 

diễn, ñiện ảnh thuê ñịa ñiểm; 

    + Nhà hàng, câu lạc bộ khiêu vũ, cơ sở tập luyện thể dục thể thao và phục hồi 

sức khỏe, cửa hàng hỗ trợ các hoạt ñộng vui chơi giải trí; 
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+ Xây dựng và kinh doanh khách sạn 5 sao, 4 sao và các dịch vụ có liên quan. 

3. Cơ cấu sử dụng ñất: 

Tổng diện tích quy hoạch: 50,03ha, trong ñó: 

+ ðất hành lang cây xanh cách ly: 3,16ha (ðất ngoài dân dụng) 

+ ðất dân dụng: 46,87ha, gồm: 

STT LOẠI ðẤT DIỆNTÍCH (ha) TỶ LỆ (%) 

1 
ðất Thương mại - Dịch vụ - khách sạn -
Triển lãm - Văn hóa, trong ñó: 

≤ 11,72 ≤ 25 

 ðất khu khách sạn - Bán lẻ ≤ 4,6 ≤ 10 

 ðất khu Triển lãm - Văn hóa - Công nghệ ≤ 2,3 ≤ 5 

 ðất khu phục vụ ≤ 4,6 ≤ 10 

2 ðất công viên vui chơi giải trí ≥ 28,1 ≥ 60 

3 ðất giao thông ≤ 7,03 ≤ 15 

 Tổng cộng 46,87 100 

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: 

- Về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: tính chất chức năng chính là công viên tập 

trung, việc phân bổ tỷ lệ sử dụng ñất cho các khu chức năng của công viên theo bảng 

cơ cấu sử dụng ñất nêu trên là cơ sở nghiên cứu lập ñồ án quy hoạch chi tiết, ñề ra 

các giải pháp bố cục chức năng, tổ chức không gian, cảnh quan phù hợp với các chỉ 

tiêu mật ñộ xây dựng, hệ số sử dụng ñất. Các chỉ tiêu này sẽ ñược xem xét thỏa thuận 

cụ thể theo ñồ án. 

Các chỉ tiêu chung ñược khống chế như sau: 

+ Mật ñộ xây dựng gộp tối ña của toàn khu là 21% 

+ Tầng cao ñược khống chế tối ña là 35 tầng tùy thuộc theo giải pháp bố cục 

không gian khi triển khai lập ñồ án.  

+ Hệ số sử dụng ñất: khống chế theo các khu chức năng sau: 

. ðối với khu phục vụ: 2,6 lần. 

. ðối với khu triển lãm văn hóa: 1,2 lần. 

. ðối với khu công viên công cộng: 0,05 lần. 

. ðối với khu công viên chuyên ñề, công viên nước: 0,25 lần. 
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. ðối với khu khách sạn - bán lẻ: hệ số sử dụng ñất ñược căn cứ giải pháp thiết 

kế, bố cục không gian giữa chiều cao xây dựng công trình với mật ñộ xây dựng tối ña 

theo diện tích lô ñất theo bảng 2.7b của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, QCXDVN 

01:2008/BXD, tối ña 7,2 lần. 

- Về các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: theo nguyên tắc ñược gắn kết với 

ñồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu ñô thị Nam thành phố với các chỉ 

tiêu chính như sau: 

+ Chỉ tiêu ñất giao thông trong khu dân dụng : 12 m2/người. 

+ Chỉ tiêu cấp ñiện                            : 1200 - 1500 kWh/người/năm. 

+ Chỉ tiêu cấp nước                        : 250 - 300 lít/người/ngày ñêm. 

+ Chỉ tiêu thoát nước bẩn                   : 265 lít/người/ngày ñêm. 

+ Tiêu chuẩn thải rác                          : 1kg/người/ngày ñêm. 

Khi triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, chủ ñầu tư phối hợp Ban 

Quản lý Khu Nam ñề xuất chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật cụ thể phù hợp với khu 

quy hoạch và có hệ số thích hợp. 

Các ñiểm lưu ý: 

- Về giải pháp bố cục phân khu chức năng: lưu ý khi nghiên cứu ñồ án có dành tối 

thiểu  4/5 chiều rộng mặt tiền chính phía ñường Nguyễn Văn Linh ñể tổ chức các vịnh 

ñậu xe lớn, quảng trường, cổng chính, trục chính dẫn vào trung tâm công viên. Riêng 

các khối công trình mang tính dịch vụ, kinh doanh, phụ trợ ñề nghị bố trí cặp tuyến 

ñường hông phía Tây của công viên, ñể thuận lợi về mặt tổ chức quản lý, ñiều hành 

công viên, ñồng thời tạo bố cục cảnh quan không gian chính của chức năng công viên 

vui chơi giải trí ñược hợp lý khi kết hợp với không gian khu vực giáp rạch Xóm Củi. 

- Về các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, hệ số sử dụng ñất: trên cơ sở các chỉ tiêu 

ñã xác ñịnh trên, trong quá trình nghiên cứu thiết kế ñố án, trường hợp lựa chọn giải 

pháp bố cục chức năng, tổ chức không gian kiến trúc giữa các khu chức năng theo 

hướng liên hoàn, phù hợp với các công năng sử dụng công trình, các hệ số sử dụng 

ñất ñược cân ñối bù trừ trên cơ sở ñảm bảo hệ số sử dụng ñất tối ña toàn khu công 

viên 46,87ha là 1,1.  

ðiều 2. Trên cơ sở nội dung Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 

Khu công viên vui chơi giải trí ña năng Park City Khu chức năng số 10 thuộc khu ñô 

thị mới Nam thành phố tại xã Bình Hưng huyện Bình Chánh ñược duyệt: 
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- Giao Ban Quản lý Khu Nam hướng dẫn ñơn vị lập ñồ án quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/2000 kèm Quy ñịnh về quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng theo ñúng 

Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ nhằm thực 

thi các dự án xây dựng theo ñúng quy hoạch ñược duyệt.   

- Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư thành phố, Ban Quản lý Khu Nam và các ngành 

liên quan kiểm soát các loại hình, tiến ñộ ñầu tư vào Khu công viên vui chơi giải trí 

này phù hợp theo mục tiêu, giấy chứng nhận ñầu tư cũng như các hoạt ñộng phục vụ 

chung trên ñịa bàn Khu Nam và của Thành phố. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Quy hoạch 

- Kiến trúc, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu 

tư, Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám ñốc Sở Giao thông vận tải, Giám ñốc Sở Tài chính, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Trưởng Ban Quản lý khu Nam, Công 

ty Cổ phần Park City chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 9 

 

Số: 19/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 9, ngày 06 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
 Ban hành Quy ñịnh trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ 

 hành chính lĩnh vực ñăng ký kinh doanh trên ñịa bàn quận 9 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ 

về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ 

về ñăng ký kinh doanh; 

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 87/2005/Nð-CP ngày 

11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh hợp tác xã; 

Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 

năm 2006 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, 

thủ tục ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 88/2006/Nð-CP ngày 29 

tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về ñăng ký kinh doanh; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế tại Công văn số 126/KT ngày 25 tháng 5 
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năm 2009 về ñiều chỉnh quy trình giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực ñăng ký 

kinh doanh; 

Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận 9, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này là Quy ñịnh trình tự, thủ tục giải 

quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực ñăng ký kinh doanh trên ñịa bàn quận 9. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau bảy (07) ngày, kể từ ngày ký. 

Thay thế Quyết ñịnh số 52/Qð-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân 

dân quận 9 ban hành quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực ñăng ký 

kinh doanh. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng 

Phòng Kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường và Thủ trưởng các phòng, ban, 

ñơn vị trực thuộc quận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.           

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Thị Tám 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  QUẬN 9 ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc  

   

QUY ðỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC ðĂNG KÝ KINH DOANH 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2009) 

 

Số lượng 
hồ sơ 

Loại hồ sơ TT Thành phần hồ sơ 
Bản  

chính 
Bản 
sao  

Quy trình - 
Thời gian 

Kết quả  Lệ phí  

1. Giấy ñề nghị ñăng ký kinh doanh (Mẫu PL I-6) 01  

2. 

 Chứng minh nhân dân, Chứng chỉ hành nghề (ñối 
với trường hợp kinh doanh các ngành nghề cần 
phải có chứng chỉ hành nghề)  

 01 

3. 

Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh 
doanh ñối với trường hợp hộ kinh doanh do một 
nhóm cá nhân thành lập. 

01  

Cấp 
giấy 

chứng 
nhận 

ñăng ký 
kinh 

doanh 
mới 

 Phần kiểm chứng:- Hộ khẩu, giấy tạm trú, CMND, 
quyền sử dụng hợp pháp mặt bằng (nếu thuê MB). 

  

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
05 ngày (ngày 
làm việc) kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Giấy 
chứng 
nhận 

ñăng ký 
kinh 

doanh 

30.000 
ñồng 

1. 
Thông báo thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh 
của hộ kinh doanh cá thể (Mẫu PL III-6). 

01  

2. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh. 01  

3. 

Chứng chỉ hành nghề của cá nhân, hộ gia ñình 
(trường hợp kinh doanh các ngành nghề cần phải 
có chứng chỉ hành nghề). 
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Thay 
ñổi nội 
dung 

ñăng ký 
kinh 

doanh 
 

 
Phần kiểm chứng: - Quyền sử dụng hợp pháp mặt 
bằng (trường hợp thay ñổi ñịa ñiểm) 

  

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
05 ngày (ngày 
làm việc) kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Giấy 
chứng 
nhận 

ñăng ký 
kinh 

doanh 
(thay 
ñổi) 

20.000 
ñồng 
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9

Số lượng 
hồ sơ 

Loại hồ sơ TT Thành phần hồ sơ 
Bản  

chính 
Bản 
sao  

Quy trình - 
Thời gian 

Kết quả  Lệ phí  

1. 
Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh 
doanh cá thể (mẫu PL V-5) 

01  
Thông 

báo tạm 
ngừng 
hoặc 

ngừng 
kinh 

doanh 
2. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh. 01  

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
05 ngày (ngày 
làm việc) kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Nhận hồ 
sơ và ghi 

vào sổ 
theo dõi 

 

1. 

ðơn xin cấp lại giấy chứng nhận ñăng ký kinh 
doanh có xác nhận của UBND phường nơi ñăng 
ký kinh doanh. 

01  

2. 
ðơn cớ mất giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh 
có xác nhận của Công an. 

01  

Cấp lại 
giấy 

chứng 
nhận 

ñăng ký 
kinh 

doanh 

 
Phần kiểm chứng: mặt bằng, giấy phép hành nghề 
ñối với ngành nghề kinh doanh có ñiều kiện. 

  

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
05 ngày (ngày 
làm việc) kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Giấy 
chứng 
nhận 

ñăng ký 
kinh 

doanh 
(cấp lại) 

30.000 
ñồng 
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Lưu ý: ðối với thủ tục hồ sơ ñể kiểm chứng ñề nghị hộ kinh doanh mang theo bản chính ñể cán bộ bộ phận Tiếp nhận 
và trả kết quả ñối chiếu với ñon ñăng ký kinh doanh.  



S
ố
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5
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 - 2
0
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O
4
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Số lượng 
hồ sơ 

Loại hồ sơ TT Thành phần hồ sơ 
Bản  

chính 
Bản 
sao  

Quy trình - 
Thời gian 

Kết quả  Lệ phí  

1. ðơn ñăng ký kinh doanh HTX (Mẫu HTXMD). 01  

2. 
ðiều lệ hợp tác xã theo mẫu của Nghị ñịnh 
77/2005/Nð-CP ngày 09/6/2005. 

01  

3. 

Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban 
kiểm soát hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã 
thành viên, Hội ñồng Quản trị ñối với Liên hiệp 
HTX (mẫu HTX DS). 

01  

ñăng 
ký 

thành 
lập Hợp 
tác xã 
mới 

4. 
Biên bản ñã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp 
tác xã. 

01  

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
15 ngày (ngày 
làm việc) kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Giấy 
chứng 
nhận 

ñăng ký 
kinh 

doanh 

100.000 
ñồng 

1. 
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng ñại diện 
(mẫu HTX TB -1) 

01  

2. Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh HTX.  01 
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ñăng 
ký lập 

chi 
nhánh 
hoặc 
văn 

phòng 
ñại diện 

3. 

Quyết ñịnh bằng văn bản của Ban Quản trị về việc 
mở chi nhánh, phòng ñại diện, cử người ñứng ñầu 
chi nhánh, văn phòng ñại diện và biên bản hoặc 
nghị quyết của ñại hội xã viên về việc mở chi 
nhánh, văn phòng ñại diện của HTX. 

01  

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
15 ngày (ngày 
làm việc) kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Giấy 
chứng 
nhận 
thành 
lập chi 
nhánh 

hoặc văn 
phòng 

ñại diện 

20.000 
ñồng 
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Số lượng 
hồ sơ 

Loại hồ sơ TT Thành phần hồ sơ 
Bản  

chính 
Bản 
sao  

Quy trình - 
Thời gian 

Kết quả  Lệ phí  

1 Thông báo về ñăng ký kinh doanh (mẫu HTX TB-2) 01  

2 
Biên bản Nghị quyết của ðại hội xã viên về việc 
thay ñổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh  

01  

3 
- Chứng chỉ ngành, nghề ñối với ngành, nghề thay 
ñổi, bổ sung phải có chứng chỉ hành nghề theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

 01 

ñăng 
ký thay 
ñổi, bổ 
sung 

ngành 
nghề 
kinh 

doanh 
của 

HTX 
 

4 

- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc 
chứng chỉ hợp pháp chứng minh số vốn pháp ñịnh 
của HTX ñối với thay ñổi, bổ sung ngành, nghề có 
vốn pháp ñịnh. 

 01 

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
07 ngày (ngày 
làm việc) kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Giấy 
chứng 
nhận 

ðKKD 
(thay 
ñổi) 

20.000 
ñồng 

1 Thông báo về ñăng ký kinh doanh (mẫu HTX TB-2) 01  Thay 
ñổi nơi 

ñăng 
ký kd 

của 
HTX 

2 

Quyết ñịnh bằng văn bản và biên bản hoặc Nghị 
quyết của ðại hội xã viên về việc thay ñổi nơi 
ñăng ký kinh doanh của HTX.  

01  

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
07 ngày (ngày 
làm việc) kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Giấy 
chứng 
nhận 

ðKKD 
(thay 
ñổi) 

20.000 
ñồng 

1 Thông báo về ñăng ký kinh doanh (mẫu HTX TB-2) 01  
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chỉ trụ 

sở 
chính 

2 

Quyết ñịnh bằng văn bản và biên bản hoặc nghị 
quyết của ñại hội xã viên về việc thay ñổi trụ sở 
chính của HTX.  

01  

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
07 ngày (ngày 
làm việc) kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Giấy 
chứng 
nhận 

ðKKD 
(thay 
ñổi) 

20.000 
ñồng 
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Số lượng 
hồ sơ 

Loại hồ sơ TT Thành phần hồ sơ 
Bản  

chính 
Bản 
sao  

Quy trình - 
Thời gian 

Kết quả  Lệ phí  

1. Thông báo về ñăng ký kinh doanh (mẫu HTX TB-2) 01  
ñăng 

ký thay 
ñổi, tên 

của 
HTX 

2. 

Quyết ñịnh bằng văn bản và biên bản hoặc nghị 
quyết của ñại hội xã viên về việc thay ñổi tên của 
HTX. 

01  

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
07 ngày (ngày 
làm việc) kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Giấy 
chứng 
nhận 

ðKKD 
(thay 
ñổi) 

20.000 
ñồng 

1 Thông báo về ñăng ký kinh doanh (mẫu HTX TB-2) 01  

2 

Quyết ñịnh bằng văn bản và biên bản hoặc nghị 
quyết của ðại hội xã viên: 

- Về việc khai trừ hoặc kết nạp xã viên mới, xã 
viên ra khỏi HTX làm thay ñổi số lượng xã viên 
HTX.  

- Thay ñổi người ñại diện theo pháp luật, danh 
sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát.  

01  
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Thay 
ñổi số 
lượng 

xã viên, 
người 

ñại diện 
theo 
pháp 
luật, 
danh 
sách 
Ban 
QT, 

Ban KS 
của 

HTX 
3 

- Chứng chỉ ngành, nghề của người ñã thay thế 
trường hợp người ñại diện theo pháp luật của 
HTX, thành viên Ban Quản trị ñược thay ñổi là 
người duy nhất có chứng chỉ hành nghề ñối với 
HTX kinh doanh ngành nghề phải có chứng chỉ 
hành nghề. 

 01 

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
07 ngày (ngày 
làm việc) kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Giấy 
chứng 
nhận 

ðKKD 
(thay 
ñổi) 

20.000 
ñồng 
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Số lượng 
hồ sơ 

Loại hồ sơ TT Thành phần hồ sơ 
Bản  

chính 
Bản 
sao  

Quy trình - 
Thời gian 

Kết quả  Lệ phí  

1 Thông báo về ñăng ký kinh doanh (mẫu HTX TB-2) 01  

2 

Quyết ñịnh bằng văn bản và biên bản hoặc nghị 
quyết của ðại hội xã viên về việc thay ñổi vốn 
ñiều lệ của HTX. 

01  

ñăng 
ký thay 
ñổi vốn 
ñiều lệ 

của 
HTX 

 3 
- Thông báo về vốn pháp ñịnh ñối với ngành, nghề 
kinh doanh có vốn pháp ñịnh. 

 01 

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
07 ngày (ngày 
làm việc) kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Giấy 
chứng 
nhận 

ðKKD 
(thay 
ñổi) 

20.000 
ñồng 

1 Thông báo về ñăng ký kinh doanh (mẫu HTX TB-2) 01  
ñăng 

ký ñiều 
lệ HTX 
sửa ñổi 

2 

Quyết ñịnh bằng văn bản và biên bản hoặc nghị 
quyết của ðại hội xã viên về việc thay ñổi ñiều lệ 
của HTX. 

01  

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
07 ngày (ngày 
làm việc) kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Giấy 
chứng 
nhận 

ðKKD 
(thay 
ñổi) 

20.000 
ñồng 

1 ðơn ñề nghị cấp lại GCN ðKKD 01  

2 
Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo 
mất GCN ðKKD  

01  
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Cấp lại 
GCN 
ðKkd 
CN, 

VPðD 
của 

HTX bị 
mất 

3 

- Giấy biên nhận của cơ quan thông tin ñại chúng 
về việc nhận ñăng thông báo mất GCN ðKKD 
hoặc bản in ba số báo ñã ñăng thông báo (sau 30 
ngày kể từ ngày ñăng báo, HTX mới tiến hành 
ñăng ký cấp lại GCN ðKKD) 
- Mã số GCN ðKKD 

 01 

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
05 ngày (ngày 
làm việc) kể từ 
ngày nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Giấy 
chứng 
nhận 

ðKKD 
(thay 
ñổi) 

20.000 
ñồng 
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Số lượng 
hồ sơ 

Loại hồ sơ TT Thành phần hồ sơ 
Bản  

chính 
Bản 
sao  

Quy trình - 
Thời gian 

Kết quả  Lệ phí  

1 ðơn ñề nghị cấp lại GCN ðKKD 01  

2 Bản chính GCN ðKKD bị hư hỏng 01  

Cấp lại 
GCN 
KD bị 

hư 
hỏng 3 - Mã số GCN ðKKD ñược ghi trong GCN ðKKD   

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
05 ngày (ngày 
làm việc). 

Giấy 
chứng 
nhận 

ðKKD 

20.000 
ñồng 

1 
Thông báo về ñăng ký kinh doanh (thông báo ít 
nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt ñộng). 

01  Tạm 
ngừng 
kinh 

doanh 
của 

HTX 
2 

Quyết ñịnh bằng văn bản và biên bản hoặc nghị 
quyết của ðại hội xã viên về việc tạm ngừng kinh 
doanh của HTX.  

01  

 

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
07 ngày (ngày 
làm việc). 

Nhận hồ 
sơ và ghi 

vào sổ 
theo dõi 

20.000 
ñồng 

1 ðơn xin giải thể  01  

2 Nghị quyết của ðại hội xã viên về việc giải thể HTX 01  

3 Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh 01  

Giải thể 
tự 

nguyện 
của 

HTX 4 
Công bố của HTX về việc thanh toán nợ và thanh 
lý hợp ñồng (ñã hết thời hạn công bố) 

01  

Thời gian giải 
quyết hồ sơ là 
30 ngày (ngày 
làm việc). 

Thông 
báo việc 
xin giải 

thể 
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Lưu ý: yêu cầu người ñại diện theo pháp luật của HTX hoặc người ñược ủy quyền ñi ðKKD xuất trình bản gốc và nộp 
bản sao CMND hoặc hộ chiếu, nộp văn bản ủy quyền hoặc hợp ñồng ủy quyền ðKKD 

      
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
  CHỦ TỊCH 

  Lê Thị Tám 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN PHÚ 

 

Số: 03/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tân Phú, ngày 14 tháng 7 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 

Phòng Giáo dục và ðào tạo quận Tân Phú  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ 

quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDðT-BNV ngày 14 tháng 7 

năm 2008 của Bộ Giáo dục và ðào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

quận - huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 05/2009/Qð-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức cà hoạt ñộng của 

Phòng Giáo dục và ðào tạo quận - huyện; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 621/TTr-NV ngày 10 

tháng 7 năm 2009, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Giáo dục và ðào tạo quận Tân Phú.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký và thay 

thế Quyết ñịnh số 01/Qð-UB ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân quận 

Tân Phú về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo 

quận Tân Phú.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị thuộc quận chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Huỳnh Văn Hạnh   
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN PHÚ 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt ñộng của  

Phòng Giáo dục và ðào tạo quận Tân Phú 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 03/2009/Qð-UBND  

ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú) 

 

 

Chương I 

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

 

ðiều 1. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Giáo dục và ðào tạo là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân 

dân quận Tân Phú. 

Phòng Giáo dục và ðào tạo quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 

riêng; chịu sự chỉ ñạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác 

của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú; ñồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra 

về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và ðào tạo thành phố Hồ Chí Minh.  

2. Phòng Giáo dục và ðào tạo quận có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân 

dân quận thực hiện việc quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và ñào tạo, bao 

gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và ñào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và 

tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và 

ñồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo ñảm chất lượng giáo 

dục và ñào tạo.  

  

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

  

ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn  

1. Trình Ủy ban nhân dân quận: 

a) Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy 

ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt ñộng giáo dục trên ñịa bàn; 
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b) Dự thảo quyết ñịnh, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội 

dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và ñào tạo trên ñịa bàn; 

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông 

có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm 

non và trung tâm học tập cộng ñồng trên ñịa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và 

ðào tạo; 

d) Dự thảo các quyết ñịnh thành lập, sáp nhập, chia tách, ñình chỉ hoạt ñộng, 

giải thể các cơ sở giáo dục công lập, gồm: các trường trung học cơ sở, trường phổ 

thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục 

mầm non, trung tâm học tập công ñồng; cho phép thành lập, ñình chỉ hoạt ñộng, giải 

thể các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của Ủy ban 

nhân dân quận theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở ñịa phương sau khi ñược cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa 

giáo dục; huy ñộng, quản lý, sử dụng các nguồn lực ñể phát triển sự nghiệp giáo dục 

trên ñịa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; chỉ 

ñạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục trên ñịa 

bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các 

hoạt ñộng giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát 

văn bằng, chứng chỉ ñối với các cơ sở giáo dục và ñào tạo trên ñịa bàn.  

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ñào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của quận Tân Phú 

sau khi ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến 

trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của ñịa phương.  

5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi ñua, khen 

thưởng ñối với các cơ sở giáo dục và ñào tạo trên ñịa bàn; xây dựng và nhân rộng 

ñiển hình tiên tiến về giáo dục trên ñịa bàn quận.  

6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và ñào tạo công lập và ngoài công lập 

thuộc phạm vi quản lý của quận; xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của 

các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của quận, trình cấp có thẩm quyền 

quyết ñịnh.  
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7. Giúp Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ 

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở 
giáo dục và ñào tạo công lập theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và quy 

ñịnh của pháp luật.  

8. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách 
giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của 

quận theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và ðào tạo và Sở Tài chính thành phố.  

9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính 
sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, ñề án và các quy ñịnh của cấp có thẩm quyền 

trong lĩnh vực giáo dục và ñào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công 

dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí theo quy ñịnh của pháp luật.  

10. Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp ñồng làm việc, ñiều ñộng, luân 

chuyển, ñào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế ñộ, chính 
sách, khen thưởng, kỷ luật ñối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng 

thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy ñịnh của pháp luật và ủy quyền của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận.  

11. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất ñược giao theo quy ñịnh của pháp 

luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận.  

12. Thực hiện công tác báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về tình hình thực hiện nhiệm 
vụ ñược giao với Ủy ban nhân dân quận và Sở Giáo dục và ðào tạo thành phố.  

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao và 

theo quy ñịnh của pháp luật.  
 

Chương III 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 
 

ðiều 3. Cơ cấu tổ chức 

1. Phòng Giáo dục và ðào tạo có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng 
phòng.  

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận và trước pháp 

luật về toàn bộ hoạt ñộng của Phòng.  

b) Các Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp 

luật về các nhiệm vụ ñược phân công.  
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c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật.  

2. Tổ chức sự nghiệp giáo dục ở quận gồm: trường trung học cơ sở, trường phổ 

thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục 

mầm non và trung tâm học tập cộng ñồng.  

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, tổ chức lại các tổ chức sự nghiệp 

giáo dục công lập ở quận do Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh theo quy hoạch ñã 

ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy ñịnh của pháp luật. 

3. Tổ chức sự nghiệp giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập 

hoặc cho phép thành lập và giao Ủy ban nhân dân quận trực tiếp quản lý bằng văn 

bản: một số trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong 

ñó, có cấp trung học phổ thông), trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ 

thuật tổng hợp hướng ngiệp, trường bồi dưỡng giáo dục quận.  

ðiều 4. Bộ máy 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, Phòng Giáo dục và ðào tạo tổ chức 

thành các bộ phận gồm những công chức ñược phân công ñảm nhận các chức danh 

công việc trên các mặt công tác: 

- Tổ chức quản lý khối mầm non; 

- Tổ chức quản lý khối tiểu học; 

- Tổ chức quản lý khối trung học cơ sở và các ñơn vị trực thuộc; 

- Tổ chỉ ñạo nghiệp vụ và thanh tra giáo dục; 

- Tổ công tác tổ chức - cán bộ; 

- Tổ hành chính - tổng hợp - kế hoạch - văn thư.  

Căn cứ khối lượng công việc và tình hình nhân sự cụ thể của Phòng, mỗi mặt 

công tác cần ñược cụ thể hóa thành những nhiệm vụ chi tiết, những công việc, phần 

việc cụ thể, rõ ràng ñể xác ñịnh chức danh của cán bộ, công chức và số lượng biên 

chế cho phù hợp.  

Phụ trách từng việc do lãnh ñạo Phòng trực tiếp quản lý, có thể kết hợp làm việc 

theo chế ñộ chuyên viên tùy theo tính chất, khối lượng công việc do Trưởng phòng 

quy ñịnh.  

 ðiều 5. Biên chế 

 Biên chế hành chính của Phòng Giáo dục và ðào tạo ñược xác ñịnh trên cơ sở 
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căn cứ vào khối lượng, tính chất, ñặc ñiểm cụ thể công tác giáo dục và ñào tạo của 

quận; số lượng biên chế của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh 

trong tổng biên chế hành chính của quận ñược Ủy ban nhân dân thành phố giao.  

 

Chương IV 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

ðiều 6. Chế ñộ làm việc 

1. Phòng Giáo dục và ðào tạo làm việc theo chế ñộ thủ trưởng, Trưởng phòng 

phụ trách, ñiều hành tất cả các hoạt ñộng của Phòng và phụ trách những công tác 

trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác ñược Trưởng 

phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh; 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan ñến nội 

dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ ñộng bàn bạc 

thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết ñịnh các vấn ñề chưa nhất 

trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn ñề mới phát sinh mà chưa có chủ 

trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết; 

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên giải 

quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu ñó ñược 

thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.  

ðiều 7. Chế ñộ sinh hoạt, hội họp  

1. Hàng tuần, lãnh ñạo Phòng họp giao ban một lần ñể ñánh giá việc thực hiện 

nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau; 

2. Theo ñịnh kỳ trên, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách 

ñể ñánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống nhất lịch công 

tác; 

3. Mỗi tháng họp toàn thể cơ quan một lần; tùy theo tình hình công tác có thể tổ 

chức họp ñột xuất ñể ñảm bảo hoàn thành công việc ñược giao; 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh ñạo Phòng trực 

tiếp phê duyệt; 

5. Lịch làm việc với các cơ sở của Phòng (các tổ chức và cá nhân có liên quan) 

phải nêu cụ thể trong lịch công tác hàng tuần, tháng của ñơn vị; nội dung làm việc 

ñược chuẩn bị chu ñáo ñể kịp thời giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên 

quan ñến hoạt ñộng chuyên môn của Phòng.  
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ðiều 8. Các mối quan hệ công tác 

1. ðối với Ủy ban nhân dân quận: 

a) Phòng Giáo dục và ðào tạo chịu sự lãnh ñạo trực tiếp và toàn diện của Ủy 

ban nhân dân quận về toàn bộ công tác giáo dục và ñào tạo, Trưởng phòng trực tiếp 

ghi nhận chỉ thị và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối và 

phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác ñã 

ñược phân công; 

b) Theo ñịnh kỳ phải báo cáo Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của 

Phòng và ñề xuất các biện pháp chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực 

giáo dục và ñào tạo.  

2. ðối với Sở Giáo dục và ðào tạo: 

Phòng Giáo dục và ðào tạo chịu sự hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, 

nghiệp vụ của Sở Giáo dục và ðào tạo, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo 

công tác chuyên môn theo yêu cầu của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo.  

3. ðối với các phòng chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận: 

a) Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình ñẳng, ñể thực hiện 

chức năng theo quy ñịnh, dưới sự ñiều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm 

ñảm bảo hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ chính trị và kế hoạch kinh tế - xã hội của 

quận. Trong trường hợp Phòng Giáo dục và ðào tạo chủ trì phối hợp giải quyết công 

việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, 

Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo chủ ñộng tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận xem xét, quyết ñịnh; 

b) Trước khi trình văn bản, ñề án cho Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh, Trưởng 

Phòng Giáo dục và ðào tạo phải chủ ñộng quan hệ, thảo luận với các cơ quan chuyên 

môn khác về những vấn ñề có liên quan ñến các cơ quan ñó.  

4. ðối với Ủy ban nhân dân phường: 

a) Phòng Giáo dục và ðào tạo có trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ ngành ñể 

Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giáo dục và ñào 

tạo trong phạm vi ñịa phương theo quy ñịnh của Nhà nước; 

b) Thực hiện chế ñộ thanh tra, kiểm tra ngành theo chức năng của Phòng và khi 

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu; 

c) Cung cấp cho Ủy ban nhân dân phường các tài liệu, thông tin cần thiết phục 

vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ ngành tại ñịa phương.  



56 CÔNG BÁO Số 77 - 15 - 8 - 2009

5. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ñơn vị sự nghiệp, các ban, 
ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận: 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và phường, các ñơn vị sự nghiệp, 
các ban, ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn 
ñề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết 
hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu ñó theo thẩm quyền.  

 
Chương V 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

ðiều 9. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo quận có trách 
nhiệm cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của Phòng, ñể xây dựng quy chế làm việc của 
cơ quan, trong ñó có phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức của Phòng cho phù 
hợp với trình ñộ, năng lực nhằm hoàn thành có hiệu quả các mặt công tác ñược giao.  

ðiều 10. Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị 
liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế sau khi ñược Ủy ban nhân dân quận 
quyết ñịnh ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vấn ñề vượt quá 
thẩm quyền thì nghiên cứu ñề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận xem xét, gỉi 
quyết hoặc bổ sung và sửa ñổi Quy chế cho phù hợp sau khi có sự thỏa thuận của 
Trưởng Phòng Nội vụ./. 
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